
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /SKHCN-VP 

V/v báo cáo kết quả rà soát chế độ, 

chính sách đối với ĐVHC cấp xã, 

thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi 

Quảng Ngãi, ngày   tháng 3 năm 2025 

 

Kính gửi: Sở Dân tộc và Tôn giáo 

 

Theo đề nghị của Sở Dân tộc và Tôn giáo tại Công văn số 185/SDTTG-

CS ngày 10/3/2025 về việc rà soát chế độ, chính sách đối với ĐVHC cấp xã, 

thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Sở Khoa học và 

Công nghệ báo cáo kết quả rà soát chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực Sở quản lý 

đối với ĐVHC cấp xã, thôn trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi theo Phụ lục đính kèm.  

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP. 
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Trường 



Phụ lục 

THỐNG KÊ CÁC CHÍNH SÁCH ĐANG TRIỂN KHAI TRÊN ĐỊA BÀN VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày     /3/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ)  
 

 

STT Số, ký hiệu văn bản  Trích yếu văn bản  

A Chính sách Trung ương    

1 

Quyết định số 36/QĐ-TTg 

ngày 11/01/2024 của Thủ 

tướng Chính phủ  

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng thông tin và 

truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 

2 

Quyết định số 2296/QĐ-

TTg ngày 31/12/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ  

Phê duyệt chương trình cung cấp dịch vụ viễn 

thông công ích đến năm 2025 

3 

Thông tư số 03/2023/TT-

BTTTT ngày 30/5/2023 

của Bộ trưởng Bộ Thông 

tin và Truyền thông  

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 

và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

4 

Thông tư số 

14/2022/TT/BTTTT ngày 

28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ viễn 

thông công ích và hướng dẫn thực hiện 

chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông 

công ích đến năm 2025 

5 

Quyết định số 1127/QĐ-

BTTTT ngày 22/6/2022 

của Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin 

và truyền thông của bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-

2025. 

6 

Quyết định số 

2305/QĐ-BTTTT ngày 

27/12/2024 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Thay thế các Phụ lục kèm theo Quyết định số 

1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công 

bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và 

truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã 

nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 

7 

Công văn số 

5183/BTTTT-KHTC ngày 

10/10/2023 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông 

Về việc đính chính Phụ lục 1 ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2023/TT-BTTTT về 

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung về 

thông tin và truyền thông trong Tiểu dự án 1 

và Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 10 của Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã 



hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 

2021 đến năm 2025 

B Chính sách của tỉnh   

1 
Quyết định số 1100/QĐ-

UBND ngày 11/10/2023  

Về việc phê duyệt danh sách địa điểm Thiết 

lập điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng 

dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2023-

2025 
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